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A. ĐẶC ĐIỂM CƠ SỞ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA CHÁY
I. VỊ TRÍ CƠ SỞ (3): 
[bookmark: _Hlk135402157]Trường Tiểu học Ngũ Phúc có hai điểm trường, cơ sở 1 thuộc thôn Dưỡng Mông, cơ sở 2 thuộc thôn Quảng Đạt  thuộc xã Ngũ Phúc, có diện tích 15.157 m2 cơ sở thuộc diện cơ sở giáo dục, xây dựng thành nhiều hạng mục công trình. Các phía tiếp giáp như sau:
* Cơ sở 1( Khu trung tâm)
+ Phía Đông giáp với trục đường quốc lộ 17B.
+ Phía Tây giáp với đường liên thôn.
+ Phía Nam giáp với trường THCS Ngũ Phúc.
+ Phía Bắc giáp với trạm y tế và giếng làng thôn Dương Mông.


* Cơ sở 2( Khu Quảng Đạt)
+ Phía tây giáp với  trường Mầm non và rãnh thoát nước.
+ Phía đông giáp với nhà dân.
+ Phía Nam giáp với vườn cây của dân
+ Phía Bắc giáp với đường thôn và rãnh thoát nước.


II. GIAO THÔNG PHỤC VỤ CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ: (4)
1. Giao thông bên ngoài cơ sở:
Tuyến đường chính từ Trụ sở Công an huyện Kim Thành đến trường có khoảng cách 4 km theo tuyến đường như sau: 
* Cơ sở 1
Trụ sở Công an huyện Kim Thành rẽ trái  đi thẳng khoảng 200m rẽ phải  đi đường 17B hướng Ngũ Phúc qua vòng xoay  khoảng 3 km đến ngã tư trung tâm Ngũ Phúc rẽ phải đi khoảng 10 m rẽ phải vào Cơ sở 1.
* Cơ sở 2
Trụ sở Công an huyện Kim Thành rẽ trái  đi thẳng khoảng 200m rẽ phải  đi đường 17B hướng Ngũ Phúc, đến vòng xoay rẽ phải vào đường trục đông tây, đi 2 Km nữa rẽ phải đến điểm trường Quảng Đạt.
Khu vực cổng trường cơ sở thường có mật độ giao thông lớn vào buổi sáng và cuối buổi chiều mỗi ngày.
Tuyến đường dự phòng đến cơ sở dài 8 km theo tuyến đường như sau: 
* Cơ sở 1
Trụ sở Công an huyện Kim Thành đi ra Quốc lộ 5, đến cầu vượt Kim Xuyên rẽ vào thôn Quảng Đạt xã Ngũ Phúc 3 km đến điểm trường Quảng Đạt. Đi tiếp 3 Km nữa theo đường xuống chùa muống, qua chùa Muống 1,5 km nữa rẽ phải đến điểm trường trung tâm xã.
* Cơ sở 2
Trụ sở Công an huyện Kim Thành đi ra Quốc lộ 5, đến cầu vượt Kim Xuyên rẽ vào thôn Quảng Đạt xã Ngũ Phúc 4 km xuống chùa muống, qua chùa Muống 1,5 km nữa rẽ phải đến điểm trường trung tâm xã.
2. Giao thông bên trong cơ sở:
Trong cơ sở có đường giao thông chạy phía cổng cho xe chữa cháy, xe chuyên dụng hoạt động, có thể tiếp cận dễ dàng các hạng mục công trình để triển khai khi lực lượng, phương tiện chữa cháy, xe thang cứu người.
Chú ý: Các tuyến đường trên mật độ người, ô tô, xe máy, xe đạp tham gia giao thông đông, đặc biệt vào các giờ cao điểm buổi sáng từ 7h00 - 8h, chiều từ 16h30 – 19h thường gây ùn tắc làm hạn chế tốc độ của xe chữa cháy, xe chuyên dụng ảnh hưởng đến hiệu quả công tác cứu hộ.
III. NGUỒN NƯỚC PHỤC VỤ CHỮA CHÁY: (5)

	TT
	Nguồn nước
	Trữ lượng hoặc
lưu lượng
	Vị trí, khoảng cách nguồn nước
	Những điểm cần 
lưu ý

	I. Bên trong:

	1. Cơ sở 1

	1
	- Đường ống cấp nước sạch sinh hoạt cho trường; Tec nước trên các nhà 2 tầng, 3 tầng
	5m3
	30-50m
	Phục vụ nước sinh hoạt và cung cấp cho hệ thống chữa cháy

	2. Cơ sở 2

	1
	- Đường ống cấp nước sạch sinh hoạt cho trường; Tec nước trên các nhà vệ sinh
	4m3
	· 50 m
	Phục vụ nước sinh hoạt và cung cấp cho hệ thống chữa cháy

	II. Bên ngoài

	Cơ sở 1
	Giếng làng thôn Dưỡng Mông sát trường
	1000m3
	30-50m
	Xe chữa cháy và máy bơm hút được nước

	Cơ sở 2
	-Rãnh nước phía cổng trường.

	Lớn
	Nằm cạnh trường
	Xe chữa cháy và máy bơm hút được nước


IV. ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ SỞ:
[bookmark: _Hlk140863245]- Trường tiểu học Ngũ Phúc nằm trên khu đất bằng phẳng, không tranh chấp. Tổng diện tích đất khu đất là 15.157 m2, xây dựng thành nhiều hạng mục công trình, các hạng mục công trình gồm:
* Cơ sở 1
- Dãy lớp học 15 phòng hướng nam: xây 03 tầng, kết cấu tường gạch, mái bê tông kiên cố, lợp tôn chống nóng, diện tích sàn 1 152m2, tổng khối tích khoảng 4 056m3, gồm 10 phòng học thường, 5 phòng học bộ môn; Có 02 cầu thang dẫn lên từng tầng.
- Dãy lớp học 04 phòng hướng đông: xây 02 tầng, kết cấu tường gạch, mái bê tông kiên cố, lợp ngói bờ rô, diện tích sàn 280 m2, tổng khối tích khoảng 980 m3, gồm 02 phòng học thường, 02 phòng ngủ học sinh; Có 02 cầu thang dẫn lên tầng.

- Dãy lớp học 08 phòng hướng đông: xây 02 tầng, kết cấu tường gạch, mái bê tông kiên cố, lợp tôn, diện tích sàn 560 m2, tổng khối tích khoảng             1960 m3, gồm 04 phòng học thường, 02 phòng thư viện, 01 phòng thiết bị, 01 phòng Đoàn đội,  mỗi phòng học có diện tích 54m2/phòng. Có 01 cầu thang dẫn lên tầng.
- Dãy hiệu bộ hướng bắc: xây dựng 02 tầng kết cấu tường gạch mái bê tông kiên cố, lợp tôn chống nóng, diện tích sàn 230 m2, tổng khối tích khoảng 805 m3, gồm 0 phòng làm việc có diện tích 20m2/phòng, 01 Phòng Hiệu trưởng; 01 phòng y tế ; 01 phòng Kế toán; 01 phòng giáo viên; 01 phòng Phó HT; 01 phòng họp; 01 phòng truyền thống.. Có 01 cầu lang dẫn lên từng tầng.
- Nhà ăn bán trú: 01 tầng, diện tích 200 m2, khối tích khoảng 700m3, kết cấu tường gạch mái lợp tôn chống nóng, gồm 01 bếp ăn, 02 kho bếp, 01 phòng ăn cho học sinh bán trú.
- Khu vệ sinh giáo viên: 01 tầng, diện tích 15m2.
- Khu vệ sinh học sinh: có 02 khu, 01 khu diện tích 25m2, 01 khu diện tích 60m2 ở nhà 3 tầng
- Nhà bảo vệ: diện tích 12m2, khối tích khoảng 39,6m3, kết cấu tường gạch bê tông kiên cố, thường xuyên có 01 bảo vệ thường trực 24/24 giờ.
- Nhà để xe giáo viên: 01 tầng, tường gạch, mái tôn, diện tích 80m2.
- Nhà để xe học sinh: 01 tầng, kết cấu tường gạch, mái tôn, diện tích 150m2.
Tổng khối tích các sử dụng cho học tập và phục vụ học tập 8.500 m3.
* Cơ sở 2
- Dãy lớp học 6 phòng hướng tây: xây 02 tầng, kết cấu tường gạch, mái bê tông kiên cố, lợp tôn chống nóng, diện tích sàn 420m2, tổng khối tích khoảng 1.470 m3, gồm 5 phòng học thường, mỗi phòng học có diện tích 54m2/phòng; 01 phòng tin học; Có 01 cầu lang dẫn lên từng tầng.
- Dãy lớp học 06 phòng hướng Đông: xây 02 tầng, kết cấu tường gạch, mái bê tông kiên cố, lợp tôn , diện tích sàn 324 m2, tổng khối tích khoảng 1134 m3, gồm 04 phòng học thường 01 phòng Thư viện, 01 phòng Thiết bị mỗi phòng học có diện tích 42 m2/phòng. Có 01 cầu lang dẫn lên từng tầng.
- Dãy nhà làm việc hướng bắc: xây dựng 01 tầng kết cấu tường gạch mái bê tông kiên cố, lợp tôn chống nóng, diện tích sàn 140 m2, tổng khối tích khoảng 490 m3, 01 Phòng phó hiệu trưởng; 01 phòng văn thư; 01 phòng Y tế; 01 phòng giáo viên ( 40 m2). 
- Nhà ăn bán trú: 01 tầng, diện tích nhà ăn 80 m2, 01 nhà ngủ 80 m2 khối tích khoảng 560 m3, kết cấu tường gạch mái bê tông kiên cố, lợp tôn chống nóng, gồm 01 bếp ăn, 02 kho bếp, 01 phòng ăn cho học sinh bán trú.
- Khu vệ sinh giáo viên: 01 tầng, diện tích 15m2.
- Khu vệ sinh học sinh: có 01 khu, 01 khu diện tích 25m2, 
- Nhà bảo vệ: diện tích 15 m2, khối tích khoảng 45m3, kết cấu tường gạch bê tông kiên cố, thường xuyên có 01 bảo vệ thường trực 24/24 giờ.
- Nhà để xe giáo viên: 01 tầng,  mái tôn, diện tích 60m2.
Tổng khối tích các sử dụng cho học tập và phục vụ học tập 3699 m3.
V. TÍNH CHẤT, ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN,CỨU HỘ: (6)
1. Nguồn nhiệt phát sinh.
Có thể do các thiết bị tiêu thụ điện không đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng gây quá tải, chập mạch, phát sinh tia lửa gây cháy.
Nguồn nhiệt phát sinh do tác động nhiệt của các loại đèn điện sử dụng trong cơ sở.
Nguồn nhiệt do sự cố trong quá trình sử dụng điện.
Nguồn nhiệt có thể phát sinh và gây cháy do sự sơ suất bất cẩn, do người hút thuốc sử dụng ngọn lửa trần, tàn thuốc gây cháy.
Đặc biệt nguồn nhiệt gây cháy do đốt : đốt do thù hằn, đốt do phạm tội…
2. Khả năng lan truyền của đám cháy.
Khi đám cháy phát sinh ở một vị trí nào đó sẽ nhanh chóng lan truyền theo nhiều hướng khác nhau. Cháy lan truyền theo bề mặt chất cháy, cầu thang, cửa sổ, đường ống dây dẫn….
Ban đầu khi phát sinh cháy, lửa và khói của đám cháy sẽ nhanh chóng lan truyền ra toàn bộ bề mặt bị cháy, đặc biệt khi các tường ngăn bị nhiệt phá vỡ không khí tràn vào càng làm cho đám cháy bùng phát dữ dội gây cháy lớn.
Khi đám cháy xảy ra, do sự trao đổi khí nên ngọn lửa bùng phát lớn, tàn lửa có thể bay sang khu vực xung quanh gây nên các đám cháy mới. Việc chữa cháy và cứu nạn gặp nhiều khó khăn.
3. Đặc điểm cháy của một số chất cháy chủ yếu trong cơ sở:
a. Chất cháy là giấy:
Giấy là loại chất dễ cháy có nguồn gốc từ Xenlulô được chế biến qua nhiều công đoạn trong quá trình công nghệ sản xuất. Về cơ bản nó có tính chất nguy hiểm cháy như gỗ. Tuy nhiên nó còn một số tính chất khác sau:
Nhiệt độ tự cháy là 1840C, vận tốc cháy khối lượng là 27,8 kg/m3h, vận tốc cháy lan từ 0,3 – 0,4m/phút. Khi cháy 1kg giấy tạo ra 0,833m3 CO2, 0,73m3 SO2, 0,69m3 H2O và 3,12m3 N2. Nhiệt lượng cháy thấp của giấy là 13408 KJ/Kg. Khả năng tự bốc cháy của giấy phụ thuộc vào thời gian và nguồn nhiệt tác động. Với nhiệt lượng 53400W/m2 giấy sẽ tự bốc cháy sau 3 giây, nhiệt lượng 49100W/m2 giấy sẽ tự bốc cháy trong khoảng thời gian 5 giây, nhiệt lượng 35500W/m2 giấy sẽ tự bốc cháy sau 7 giây. Quá trình cháy của giấy có điểm là:
- Giấy có khả năng hấp thụ nhiệt tốt hơn bức xạ nhiệt. Vì thế dưới tác động nhiệt của đám cháy giấy nhanh chóng tích đủ nhiệt tới nhiệt độ bốc cháy.
- Trong các tập giấy, sách vở... luôn tồn tại các kẽ hở khá lớn, đó là nơi tập trung không khí trước khi xảy ra cháy, do vậy chúng rất dễ cháy.
- Khi cháy tạo ra các sản phẩm là tro, cặn trên bề mặt giấy. Nhưng lớp tro, cặn này không có tính bám dính với bề mặt như đối với gỗ. Nó dễ dàng bị quá trình đối lưu không khí cuốn đi và tạo ra bề mặt trống của các tập giấy. Vì thế quá trình cháy càng thuận lợi hơn.
- Ngoài ra đối với một số loại giấy do các yêu cầu riêng của nó mà người ta dùng nhiều loại hợp chất hoá học khác nhau trong quá trình sản xuất. Do đó, khi cháy nó sẽ tạo ra các sản phẩm cháy độc hại, tập trung trong khói và khí. Điều này càng làm tăng thêm sự nguy hiểm đối với con người tham gia vào quá trình chữa cháy cũng như đối với người bị nạn.
- Khi trong cơ sở phát sinh cháy, ngọn lửa từ khu vực bị cháy, cháy lan sang các khu vực lân cận. Vận tốc cháy lan phụ thuộc vào chủng loại, số lượng, tính chất của chất cháy...Trong các khu vực có chất cháy thuộc nhóm dễ cháy, ngọn lửa không chỉ lan truyền theo diện tích bề mặt mà còn lan lên theo chiều cao của giá đỡ, giá để treo móc. Bên cạnh đó còn lan theo chiều sâu của chất cháy và diễn ra cháy âm ỉ trong đó. Đám cháy âm ỉ thường lan truyền chậm, thoát ra nhiều khói và kèm theo các sản phẩm cháy độc hại gây trở ngại lớn cho người ở vùng bị cháy và các vùng lân cận. 
- Khi thời gian cháy tự do kéo dài, tình huống cháy sẽ dần trở nên khó khăn và phức tạp. Lúc này, các yếu tố tác động đến sự phát triển của đám cháy diễn ra theo xu hướng tăng nhanh và mạnh. Kết quả đó được thể hiện từ sự tăng nhanh diện tích của đám cháy, khả năng cháy lan trên các hướng, phạm vi và chiều cao ngọn lửa bao trùm, nhiệt độ của đám cháy, sự lan tỏa nhanh chóng sản phẩm cháy từ nơi đang cháy đến khu vực phụ cận... Như vậy, từ vị trí phát sinh cháy ban đầu ở một phòng thuộc khu vực nào đó, nếu lực lượng chữa cháy không kiểm soát kịp thời thì đám cháy sẽ lan ra trên một diện rộng. Hướng cháy lan không chỉ diễn ra trên diện tích mặt bằng đang tồn tại nhiều chất dễ cháy, mà còn lan lên trần, mái, lên tầng nhà theo cấu kiện xây dựng, các phông rèm, các đường ống nhựa và các loại chất cháy khác. Hoặc từ cháy cơ sở, đám cháy sẽ lan sang khu vực xây dựng liền kề xung quanh, do hậu quả của quá trình trao đổi khí, trao đổi nhiệt, bức xạ nhiệt từ đám cháy... Một số điểm cháy mới cũng có thể xuất hiện do sản phẩm cháy có mang theo tàn lửa từ nơi đang cháy bay đến.
- Sau 5-10 phút kể từ thời điểm xuất hiện cháy các vách ngăn, tường bao che bằng vật liệu dễ cháy lần lượt sụp đổ làm cho đám cháy càng phát triển mạnh. Trong tình huống diễn ra cháy lớn, thời gian cháy kéo dài đám cháy không chỉ thiêu hủy dần chất cháy trong các khu vực mà còn ảnh hướng đến mức độ bền vững của nhà và các hạng mục công trình do tác động của nhiệt độ cao các cấu kiện xây dựng sẽ dần dần mất khả năng chịu lực dẫn đến biến dạng và lần lượt sụp đổ.
b. Chất cháy là gỗ
- Cơ sở có nhiều bàn, ghế, tủ …. gỗ là loại vật liệu thuộc nhóm dễ cháy, phổ biến của chất cháy rắn trong công trình, được sử dụng với số lượng lớn dưới dạng tủ, bàn, ghế, cửa… Mức độ cháy của gỗ phụ thuộc vào từng loại gỗ, hình dáng, kích thước của nó.
- Thành phần cơ bản của gỗ là Xenlulo, bán xenlulo va licnhin
+ Xenlulo là các polyxaccarit cao phân tử có công thức thực nghiệm là (C6H10O5)n
+ Bán xenlulo là hỗn hợp của pentozan (C5H8O4), hecxozan (C6H10O5) và poliuronit
+ Licnhin: thành phần của nguyên tố licnhin bị thay đổi đáng kể do đó không có công thức thống nhất.
- Tùy thuộc vào nguồn gốc, loại và vị trí phân bố của gỗ mà tỉ lệ của hợp phần này có thể khác nhau, tuy nhiên trung bình thành phần gỗ bao gồm: 50% xenlulo, 25% bán xenlulo và 25% licnhin.
- Về thành phần nguyên tố, gỗ chứa xấp xỉ 50% Cácbon, 6% hidro, 40% oxy. Độ rỗng của các chất chiếm khoảng 50 - 70% thể tích của nó. Những chất tham gia vào các thành phần của gỗ có cấu trúc khác nhau và có độ bền nhiệt khác nhau, khảo sát sự bền nhiệt của gỗ có thể phân chia (đơn giản), sự phân hủy nhiệt của gỗ ra thành một số giai đoạn sau:
+ Khi nung nóng đến nhiệt độ 120 - 1500C kết thúc quá trình làm khô gỗ (nghĩa là kết thúc quá trình tách nước vật lý).
+ Khi nung nóng đến nhiệt độ 115 - 1800C xảy ra sự tách ẩm nội và ẩm kiên kết hóa học cùng với sự phân hủy thành phần kém bền nhiệt của gỗ. 
+ Khi nung nóng đến nhiệt độ 2500C xảy ra sự phân hủy của gỗ, chủ yếu là bán xenlulo làm thoát các khí như: CO, CH4, H2, CO2, H2O …Hỗn hợp khí tạo thành này có khả năng bốc cháy. Tương tự như chất lỏng nhiệt độ này có thể coi là nhiệt độ bắt cháy của gỗ.
+ Ở nhiệt độ 350 - 4500C xảy ra sự phân hủy mạnh của gỗ làm thoát ra chủ yếu khối lượng khí cháy 40% số lượng lớn nhất có thể có trong thành phần phân hủy đó số khí thoát ra bao gồm 25% H2, 40% cacbon hydro không no.
+ Ở nhiệt độ 500 - 5500C tốc độ phân hủy của gỗ giảm mạnh, Sự thoát chất bốc cháy thực tế coi như dừng lại, ở nhiệt độ 6000C sự phân hủy của gỗ thành sản phẩm khí và tro được kết thúc.
- Gỗ cháy là quá trình cháy không hoàn toàn, than tạo ra có thể cháy âm ỉ không thành ngọn lửa bên trong, sản phẩm cháy của gỗ là CO, CO2, H2O, …
c. Chất cháy là bông, vải, sợi
- Vải sợi là loại vật liệu dễ cháy ở 1000C vải sẽ bị cacbon hoá và bị phân huỷ làm thoát các khí như CO, CO2 và các hiđrôcacbon khác. Nhiệt độ bốc cháy của len, vải là 2100C, nhiệt độ tự bốc cháy của len, vải là 4070C.
+ Khi cháy l kg vải sẽ tạo ra một nhiệt lượng là 4.150KJ.
+ Khi cháy vải sợi sẽ toả ra một lượng khói khá lớn, tốc độ lan truyền của ngọn lửa rất nhanh làm cho đám cháy phát triển mạnh.
+ Vận tốc cháy trung bình theo khối lượng là 0,36kg/m2phút.
+ Nhiệt độ cháy của vải sợi có thể đạt từ 650 - 10000C. Khi cháy len, vải  sợi tổng hợp sẽ toả ra lượng khói, khí độc như: C0, C02, S02, N2. 
- Trong đó nồng độ của các chất đạt đến: CO2 : l,44g/m3; C0: 2g/m3; HCL: 5g/m3.
 - Với nồng độ các chất như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con ngời. Có thể gây choáng, ngất và dẫn đến tử vong. Nếu nồng độ khói đạt tới 15g/m3 thì tầm nhìn con người chỉ đạt mức nhỏ nhất là 3m. Do vậy, khi cháy nếu không có biện pháp thoát khói kịp thời và các trang thiết bị phòng độc thì sẽ gây khó khăn cho công tác thoát nạn và cứu chữa đám cháy.
d. Chất cháy là nhựa tổng hợp và các phế phẩm từ pôlime
- Các sản phẩm chủ yếu tạo ra từ nhựa và pôlime có trong cơ sở như: Bàn ghế nhựa, vỏ quạt, ti vi, máy vi tính, ... Nhựa tổng hợp là các hợp chất pôlime được điều chế bằng cách trùng hợp dưới tác dụng của ngọn lửa có nhiệt độ cao pôlime bị nhiệt phân thành hơi và cháy khác nhau. Dưới đây là bảng nhiệt độ phân hủy và sản phẩm hủy của một số loại polyme:
	Polyme
	Nhiệt độ phân hủy (0K)
	Sản phẩm phân hủy

	Polyvinyl clorua
	373
	Hợp chất clo hữu cơ, CO2

	Poly Etylen
	323
	Hợp chất cácbua hydro, CO2

	Poly Ankryonit
	423
	Hợp chất cácbua hydro, CO2

	Poly Anhylonhit
	432
	Hợp chất CO,hydro, CO2


- Khi bị tác động bởi nhiệt độ cao, nhựa tổng hợp bị nóng chảy và có tính động ở dạng lỏng.
- Đặc tính cháy của các chất nhựa tổng hợp này là khả năng nóng chảy và khả năng linh động của nó dạng lỏng do đó rất dễ gây cháy lan vì vậy đám cháy có thể phát triển lớn khi các giọt nhựa mang theo nhiệt rơi chảy xuống tầng dưới hay sang các khu vực xung quanh gặp chất cháy gây cháy lan. Sản phẩm cháy của nhựa tổng hợp có nhiều khói, muội và khí độc như CO, Cl2, HCL...
- Tính chất cháy của các loại nhựa tổng hợp còn phụ thuộc vào các chất độn trong thành phần nhựa. Nếu chất độn là chất dễ cháy thì nhựa tổng hợp là chất dễ cháy. Ngược lại chất độn là chất khó cháy thì làm giảm khả năng bắt cháy của nhựa tổng hợp. Do sản phẩm cháy của nhựa tổng hợp là khói, khí độc, .. lượng lớn khói toả ra xung quanh bốc lên làm ảnh hưởng đến việc thoát nạn, cứu chữa đám cháy. 
e. Chất cháy nổ là khí đốt hoá lỏng (LPG)
- LPG là hỗn hợp của các chất, thành phần chủ yếu là Butan, Propan. Tuỳ theo từng hãng kinh doanh, sản xuất mà tỷ lệ giữa Butan và Propan khác nhau.
- Thành phần của LPG là những chất có khả năng cháy ở bất kỳ nhiệt độ nào. Khi cháy tạo ra phản ứng:
- Butan: C4H10 + 6,5O2 = 4CO2 + 5 H2O
- Propan: C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4 H2O
- Hơi LPG từ trong bình thoát ra có tỷ trọng nặng hơn không khí (Butan là 2,07 lần, Propan là 1,55 lần). Do đó, khi thoát ra, LPG sẽ tích tụ ở những nơi kín gió và bay là là trên mặt đất.
- Khi cháy LPG nhiệt độ toả ra rất cao: Butan 1930oC; Propan 2000oC.
- Sau khi thoát ra LPG khuếch tán trong không khí, khi đạt tỷ lệ nhất định sẽ tạo ra hỗn hợp nguy hiểm nổ.
- Bảng giới hạn nồng độ nguy hiểm nổ của LPG:
	Chất
	Giới hạn nồng độ % về thể tích

	Butan
	1,86
	8,41

	Propan
	2,37
	9,5


- Như vậy LPG là một chất nguy hiểm cháy nổ rất cao và có nguy hiểm nổ. Nên khi xảy ra cháy, đám cháy sẽ phát triển nhanh chóng  với diện tích lớn và kèm theo nó là 1 lượng khói khí độc, sự tỏa nhiệt ra xung quanh cũng rất lớn. Chính những điều kiện này cản trở sự tiếp cận đám cháy của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, cũng như lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH dẫn tới công tác cứu người và triển khai chiến đấu không đạt hiệu quả và đúng ý đồ chiến thuật.
- Khi trong cơ sở xảy ra cháy, ngọn lửa sẽ lan truyền từ khu vực này sang khu vực khác khác. Vận tốc cháy lan phụ thuộc vào chủng loại, số lượng, tính chất của từng nguyên liệu, sản phẩm,…
- Khi thời gian cháy tự do kéo dài, tình huống cháy sẽ dần trở lên khó khăn và phức tạp. Lúc này, các yếu tố tác động đến sự phát triển của đám cháy diễn ra theo xu hướng tăng và mạnh. Kết quả đó được thể hiện từ sự tăng nhanh diện tích của đám cháy, khả năng lan truyền, phạm vi và chiều cao ngọn lửa bao trùm, nhiệt độ của đám cháy, sự lan tỏa nhanh chóng sản phẩm cháy từ nơi đang cháy tới nơi phụ cận…Như vậy, từ vị trí phát sinh cháy ban đầu, nếu lực lượng chữa cháy tại chỗ không kiểm soát được kịp thời thì đám cháy sẽ lan trên diện rộng. Dưới tác động của ngọn lửa, nhiệt độ của đám cháy các hiện vật xung quanh vùng cháy sẽ bị biến dạng, đổ vỡ nếu thời gian cháy tự do kéo dài.
- Khi đám cháy phát triển thì sẽ tăng nhanh các thông số nguy hiểm của đám cháy như: Khói, bức xạ nhiệt và nhiệt độ tỏa ra từ đám cháy. Những thông số trên không chỉ gây nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng của con người mà còn làm ảnh hưởng tới hiệu quả tổ chức của các hoạt dộng chiến đấu của lực lượng chữa cháy:
 - Cacbonoxit (CO) là sản phẩm sinh ra do quá trình đốt cháy không hoàn toàn các chất rắn cháy như vải, nhựa, cao su,…Khi hít khí CO vào cơ thể nó sẽ làm ngăn cản quá trình chuyển khí O2 đến các tế bào dẫn đến bị ngạt thở và tử vong. Sự nguy hiểm đó đối với con người phụ thuộc vào nồng độ khí CO được thể hiện như sau:
	Nồng độ CO mg/l
	Thời gian tiếp xúc và triệu chứng

	0,05
	Tiếp xúc được 1 giờ không tác hại

	0,1
	Tiếp xúc được 0,5 giờ không tác hại

	0,125
	Tiếp xúc trong 10 giờ sẽ bị choáng sốc loạn hô hấp

	0,25
	Tiếp xúc trong 2 giờ nhức đầu buồn nôn

	0,625
	Tiếp xúc trong 1 giờ nhức đầu, co giật

	2
	Tiếp xúc trong 2-3 giờ gây chết người

	10
	Chết sau 0,5 giờ tiếp xúc


- Cacbondioxit (CO2) cũng lẩn phẩm tạo ra trong quá trình cháy. Nồng độ nguy hiểm của khí CO2 đối với con người được thể hiện ở bảng sau:
	Nồng độ CO2 %thể tích
	Hiện tượng

	5
	Gây khó chịu về hô hấp

	15
	Không thể làm việc được

	30-60
	Có nguy hiểm cho tính mạng

	80-100
	Có hiện tượng ngạt thở

	100-300
	Gây ngạt thở tức thì

	350
	Gây chết người


 - Nhiệt lượng và tương ứng với nó là nhiệt độ của đám cháy cũng có những tác động không tốt đối với con người và làm ảnh hưởng đến hiệu quả chữa cháy, cường độ bức xạ nhiệt phụ thuộc vào kích thước của ngọn lửa:
	Chiều cao tối đa của ngọn lửa (m)
	Nhiệt độ tối đa của đám cháy (0C)
	Cường độ bức xạ ở khảng cách (W/m2)

	
	
	10 m
	15 m
	20 m
	25 m

	8
	1300
	13980
	11980
	9500
	4540

	12
	1300
	13980
	12580
	9070
	4890


- Từ các bảng nêu trên cho ta thấy các thông số khói và nhiệt độ của đám cháy là rất nguy hiểm đối với con người.
- Do đặc điểm nguy hiểm như vậy, cho nên khi xảy ra cháy, đám cháy sẽ lan nhanh, kèm theo rất nhiều khói, khí độc. Sự toả nhiệt ra môi trường xung quanh cũng rất lớn. Chính những điều kiện này gây cản trở việc tiếp cận đám cháy của lực lượng PCCC tại chỗ cũng như chuyên nghiệp dẫn tới công tác cứu người, cứu tài sản gặp nhiều khó khăn, phức tạp. 
4. Một số nguyên nhân gây cháy chủ yếu tại cơ sở
4.1. Nguồn nhiệt gây ra do điện
- Hệ thống điện của tòa nhà do cơ quan chuyên môn thiết kế đảm bảo đúng yêu cầu tiêu chuẩn và chất lượng. Nhưng khi đưa công trình vào sử dụng, theo thời gian hệ thống điện có thể bị xuống cấp hoặc khi sử dụng điện con người đã cải tạo, sửa chữa hay lắp đặt thêm theo sở thích của họ. Nên khả năng có thể tạo ra các sự cố về điện như: quá tải, chập mạch, điện trở tiếp xúc. Các sự cố này là nguyên nhân tạo ra nguồn nhiệt có thể gây cháy. 
a. Nguyên nhân cháy do dùng điện quá tải
Quá tải là sự cố trong mạng điện trong cơ sở xảy ra khi cường độ dòng điện làm việc lớn hơn cường độ dòng điện cho phép. Quá tải nguy hiểm không kém gì ngắn mạnh vì nó khó phát hiện, thiết bị bảo vệ (aptomat chẳng hạn) không phát hiện ra. Quá tải kéo dài dẫn dến hỏng cách điện và cũng có thể dẫn đến ngắn mạnh. Nguyên nhân là quá tải là:
- Quá tải là trạng thái sự cố, khi trong dây dẫn của mạch điện, máy móc và thiết bị điện xuất hiện dòng điện lớn hơn dòng điện cho phép lâu dài theo tiêu chuẩn. Trường hợp mày xuất hiện khi mắc thêm các thiết bị tiêu thị điện vào mạng điện mà chưa được tính toán thiết kế thêm thiết bị.
- Khi quá tải nhiện trong dây dẫn tăng lên cao vọt quá giới hạn cho phép, làm phá hủy và gây cháy phần vỏ cách điện cùng với vật liệu dễ cháy ở gần khu vực đó.
- Trong thi công chọn dây cáp không đảm bảo khiến cường độ dòng điện thực tế lớn hơn trị số cường độ cho phép (IttIcp)
b. Nguyên nhân cháy do ngắn mạch (chập mạch)
- Là hiện tượng các pha chập nhau (đối với mạng trung tính cách điện với đất) hoặc là hiện tượng các pha chập nhau và chạm đất (đối với mạng trung tính trực tiếp nối đất). Nói cách khác là hiện tượng mạch bịnối tắt qua một tổng trở rất nhỏ, có thể coi như bằng 0. Ngắn mạnh thường kèm theo cung lửa điện làm nóng chảy dây dẫn. Các giọt kim loại mang năng lượng nhiệt đủ lớn bắn ra môi trường khi gặp vật liệu dễ cháy.
- Ngắn mạch dẫn đến giảm điện áp trên lưới điện do có thể làm rối loạn một bộ phận hay toàn bộ mạng điện cung cấp cho các hộ tiêu thụ. Động cơ ngừng hoạt động có thể gây hư hỏng nổ hoặc cháy. Khi điện áp giảm, tần số quay giảm phụ tải tang, động cơ điện bị nóng quá mức dẫn đến giảm thời gian hoạt động và trờ thành nguyên nhân gây sự cố. Nguyên nhân ngắn mạch là:
- Dây dẫn và dây cáp bị hỏng do hậu quả của việc kéo dài quá mức… khi chất cách điện bị hỏng trong ruột cáp suất hiện dòng điện rò rỉ, dòng này sẽ chuyển thành dòng ngắn mạch.
- Hóa chất hay hơi nước lọt vào bên trong vỏ thiết bị điên gây hư hỏng và gây rò rỉ điện.
- Chất cách điện của thiết bị điện có thể bị hỏng do tác dụng của nhiệt độ cao hay ngọn lửa trong quá trình cháy, do quá điện áp, do sét đánh thẳng và sét cảm ứng, do chuyển điện áp từ thiết bị cao hơn 1000V sang thiết bị nhỏ hơn 1000V.
- Ngắn mạch có thể do các dây tải điện trần trên không bị chập dưới tác dụng của gió hay do vật liệu kim loại văng lên đường dây… hoặc do sai lầm của người dân trong quá trình thao tác, sữa chữa thiết bị điện.
- Nguyên nhân chủ yếu là do sự hư hỏng lớp vỏ cách điện của dây dẫn, hỏng lớp cách điện trong các cuộn dây của các thiết bị điện, do tác dụng cơ học, tác động của nhiệt độ cao, độ ẩm…
- Khi sảy ra ngắn mạch, điện trở chung của mạch điện giảm xuống nhiều, dẫn đến sự tang cường độ dòng điện trong mạch làm cho nhiệt độ tăng cao, hiện tượng này giải thích theo quy luật Jun-Lenxơ như sau:
+ Do nhiệt độ dây dẫn tăng cao gây ra sự bốc cháy lớp cách điện của dây dẫn, gây cháy các thiết bị xung quanh. Tại điểm chập mạch sẽ phát sinh tia hồ quang điện có nhiệt độ 25000C - 40000C bắn ra xung quanh làm cháy các vật liệu dễ cháy.
c. Điện trở chuyển tiếp (điện trở tiếp xúc)
- Điện trở tiếp xúc là điện trở ở những chỗ chuyển tiếp dòng điện hay điểm đấu nối của dây dẫn, thiết bị từ một bề mặt tiếp xúc này sang một diện tích tiếp xúc khác qua diện tích tiếp xúc thực tế của chúng. Nhiệt phát sinh ngay tại điểm tiếp xúc do thành phần của R tại đó lớn hơn nên theo phương trình Q=R.I2CP.sẽ lớn hơn bình thường. Nguyên nhân điện trở tiếp xúc là:
Q=R.I2CP.	(J)
Trong đó:
		Q: Nhiệt lượng của dây dẫn (J)
		ICP: Cường độ dòng điện cho phép lâu dài (A)
		R: Điện trở của dây dẫn (Ώ)
		 : Thời gian tiếp xúc (s)
+ Do sự co thắt mạnh của đường dây dẫn điện làm tiết diện tại đó nhỏ đi.
+ Do lực ép ở tiếp điểm yếu khiến diện tích tiếp xúc thực tế tại đó nhỏ đi.
+ Do vật liệu dẫn điện có tính dẫn điện kém: Bề mặt oxy hóa, bị bẩn…
+ Do bề mặt tiếp xúc làm nhẵn kém nên diện tích tiếp xúc giảm.
d. Nguyên nhân cháy do hồ quang điện:
Là hiện tượng phóng điện trong không khí giữa 2 cực điện như khi: Hàn sì, đóng hay ngắt thiết bị điện… Nó sẽ thực sự nguy hiểm nếu nó nằm trong môi trường có hơi khí cháy cháy, nổ. Nguyên nhân hồ quang điện là:
- Do 2 cực tiếp xúc nhau quá gần.
- Do môi trường giữa 2 điện cực có nhiều ion dẫn điện … (hơi nước, hóa chất)
e. Nguyên nhân cháy do thiết bị điện sinh nhiệt:
	Là các thiết bị điện tỏa nhiệt ra xung quanh như bóng đèn, máy sấy tóc, bàn là, cục nóng điều hòa… Nếu bên cạnh các thiết bị này có các chất cháy, có thể dẫn đến cháy. Nguyên nhân có thể do:
- Để chất cháy tiếp xúc trực tiếp hoặc gần thiết bị điện quá mức cho phép.
- Thiết bị điện quá tải, phát nóng quá mức cho phép.
- Do thiết bị điện (nổ, vỡ) các mảnh có mang nhiệt rơi xuống chất cháy.
- Năng lượng do bóng đèn tạo ra cũng mang nhiều đặc tính nguy hiểm. Qua thời gian 30 phút kể từ khi bóng đèn được bật sang nhiệt độ ở vỏ ngoài chúng đạt những giá trị sau:
	Công suất bóng đèn (W)
	40
	75
	100
	500

	Nhiệt độ vỏ ngoài (0C)
	145
	250
	290
	500


	Tuy nhiên, nguyên nhân cháy do ý thức kém hay sự vi phạm quy định của người sử dụng vẫn là chủ yếu.
4.2  Nguồn nhiệt từ ngọn lửa trần 
	- Nguồn nhiệt có thể xuất hiện do sơ xuất bất cẩn, khách đến liên hệ công tác, khi sử dụng diêm để hút thuốc và vứt diêm hay tàn thuốc đang cháy dở vào nơi có chứa các chất và vật liệu dễ cháy.
	- Nguồn nhiệt có thể xuất hiện do vi phạm nội quy an toàn PCCC như: Đun nấu, thắp hương thờ cúng… của cán bộ, công nhân viên trong cơ sở.
	- Ngoài ra, nguồn nhiệt có thể xuất hiện do đốt khi mâu thuẫn cá nhân trong nội bộ tòa nhà, đốt để phi tang chứng cứ…
	- Nguồn nhiệt do sét đánh thẳng vào công trình.
4.3  Khả năng lan truyền của đám cháy
	Khi xảy ra cháy, ngọn lửa có thể cháy lan theo nhiều hướng khác nhau, lan từ cơ sở này sang cơ sở khác tạo thành đám cháy lớn, khó kiểm soát do các hộ gia đình sát nhau và dễ bắt cháy.
	Thành phẩm cháy thoát ra từ đám cháy thường có nồng độ nguy hiểm cao, sẽ đe dọa tới sức khỏe và tính mạng của người chữa cháy, người bị nạn. Nếu thời gian cháy kéo dài, nhiệt độ cao các cấu kiện có giới hạn chịu lửa kém sẽ biến dạng và sụp đổ gây nguy hiểm.
5. Kết cấu xây dựng, tính chất nguy hiểm ảnh hưởng đến công tác cứu nạn cứu hộ trong cơ sở:
- Gạch, đá:
Gạch, đá thường được sử dụng trong xây dựng (gạch thường được sử dụng để xây các tường chịu lực, tường bao che và làm các bộ phận khác của công trình xây dựng; đá thường được sử dụng để làm kết cấu nền và kết cấu móng)
- Bê tông: 
+ Bê tông là loại vật liệu đá nhân tạo nhận được sau khi là rắn chắc hỗn hợp bê tông. Hỗn hợp bê tông (bê tông tươi) có thành phần được lựa chọn hợp lý gồm: xi măng, nước, cốt liệu (sỏi, cát, đá dăm) và phụ gia.
+ Bê tông là loại vật liệu chính được sử dụng trong các công trình xây dựng, thường dùng để làm cột, dầm, sàn, mái, móng,… Bê tông được sử dụng rộng rãi trong xây dựng vì có ưu điểm: cường độ cao; có thể chế tạo được các loại bê tông có cường độ, hình dạng và tính chất khác nhau, giá thành hợp lý; bền và ổn định đối với nước, nhiệt độ, độ ẩm.
+ Bê tông có khả năng chịu nén rất tốt nhưng khả năng chịu kéo lại rất kém (khả năng chịu nén lớn hơn từ 10-20 lần khả năng chịu kéo).
+ Bê tông là vật liệu giòn, tính đồng nhất kém và dị hướng.
+ Khả năng các âm và cách nhiệt của bê tông kém.
+ Trong quá trình sản xuất bê tông, độ bền của bê tông bị ảnh hưởng lớn vởi tỷ lệ nước/xi măng. Trong quá trình chịu lực, độ bền bị ảnh hưởng bởi tải trọng, môi trường…
- Kim loại, thép: 
+ Kim loại, thép là vật liệu có độ đồng nhất cao, đẳng hướng. Cường độ chịu kéo hay chịu nén của thép đều cao. Thường được sử dụng làm kết cấu có khả năng chịu lực cao, vượt được nhịp, khẩu độ lớn.
+ Thép có nhiều loại: thép tròn, thép ống , thép hình, dầm lớn…
+ Thép dẫn nhiệt rất tốt nhưng có khả năng mất khả năng chịu lực do nhiệt khi nhiệt dộ đạt khoảng 400-600oC tùy thuộc vào từng loại thép.
- Bê tông cốt thép:
Bê tông cốt thép là vật liệu phức hợp do bê tông và cốt thép cùng cộng tác chịu lực. Thường làm các bộ phận chịu lực của nhà và công trình, như: cột trụ, dầm xà, sàn , mái,…
Đặt cốt thép vào bê tông để tăng khả năng chịu lực của kết cấu: chịu kéo, chịu nén, chịu uốn.
Bê tông cà cốt thép có thể cùng nhau chịu lực là do:
+ Bê tông và cốt thép dín chặt với nhau nên có thể truyền lực qua lại.
+ Giữa bê tông và cốt thép không xảy ra phản ứng hóa học. Bê tông bao bọc cốt thép, bảo vệ, chống lại sự xâm thực của môi trường. 
+ Cốt thép và bê tông có hệ số giãn nở nhiệt gần giống nhau. Do đó, khi nhiệt độ thay đổi trong phạm vi thông thường (dưới 100oC) trong cấu kiện không xuất hiện nọi ứng suất đáng kể, không phá hoại lực dính giữa chúng.
+ Bê tông giữa cốt thép khỏi bị ăn mòn.
- Vật liệu hỗn hợp bê tông – thép:
Đặc tính vật liệu của kết cấu hỗn hợp bê tông-thép giống kết cấu bê tông cốt thép thông thường. Hai vật liệu hỗn hợp cùng làm việc dựa trên nguyên lý duy trì dính bám để cùng biến dạng.
Kết cấu hỗn hợp bê tông – thép có thể là bê tông bọc ngoài thép, bê tông nhồi trong ống thép hoặc tiết diện có một phần bê tông, một phần thép.
Do có tiết diện thép lớn, nên khả năng chịu lực và độ cứng của cấu kiện hỗn hợp lớn hơn nhiều so với cấu kiện bê tông cốt thép thông thường.
- Cột:
+ Cột là một thanh chịu lực thẳng đứng có nhiệm vụ đỡ các dầm truyền tải trọng từ đầu dầm xuống dọc theo cột cho tới móng.
+ Cột trụ thường là kết cấu chịu lực chính, là bộ phận để gối đỡ đầu dầm chịu lực, nhận tải trọng từ các bộ phận phía trên, truyền lực nén thẳng đứng xuống nền móng.
+ Ngoài ra trụ và cột còn phải chịu lực uốn ngang do tải trọng của gió sinh ra.
- Tường:
+ Tường là bộ phận bao che cho nhà và công trình khỏi bị ảnh hưởng của thời tiết và môi trường ngoài nhà và để ngăn cách không gian, đóng vai trò quan trọng về hình thức kiến trúc của ngôi nhà.
+ Tường có thể là kết cấu chịu lực hoặc kết cấu không chịu lực.
* Tường chịu lực: Là tường đỡ dầm, sàn phía trên và nhận tải trọng truyền thẳng xuống móng (Tường chịu lực dày tối chiểu ≥ 220mm, thông thường là xây bằng gạch đặc, mác 75, dày 220, 330, 450…)
Cũng như cột chịu lực, tường chịu lực phải chịu tải trọng ngang của gió. Bởi vậy khi thiết kế tường chịu lực, thường phải kết cấu tường nganh với tường dọc, hoặc tường với dầm, khung vuông góc để chống lực ngang (lực xô).
+ Tường không chịu lực: Là loại tường không chịu bất cứ một tải trọng nào khác ngoài tải trọng của bản thân nó (loại tường này không đỡ các kết cấu chịu lực, chỉ có ý nghĩa ngăn cách không gian). Thường xây bằng gạch rỗng dầy 110, 220mm.
+ Các bộ phận liên quan đến tường: Bệ tường, giằng tường, lanh tô, ô văng, sêno, mái đua, tường chắn mái, trụ tường…
- Dầm:
+ Dầm là một thanh ngang chịu lực, hai đầu gối lên tường hoặc cột và truyền tải trọng từ sàn hoặc mái xuống qua đầu dầm xuống tường hay cột đó.
+ Dầm thường là thanh chịu lực đặt nằm ngang hoặc nghiêng (thanh thẳng hoặc cong hình cuốn…) chịu tải trọng và đỡ các bộ pận phía trên nó như sàn, tường mái.
+ Dầm là bộ phận kết cấu chị lực có thể bố trí theo chiều ngang hay dọc nhà và có thể thay thế cho các tường chịu lực khi muốn chôn tường để mở rộng không gian buồng phòng.
+ Dầm thường để đỡ các tấm sàn, mái và tường ngăn phía trên.
+ Vật liệu cấu tạo dầm có thể là bê tông cốt thép, thép hình, gỗ.
+ Có 2 loại dầm chính và dầm phụ. Dầm phụ thường gối lên dầm chính để chia nhỏ kích thước tấm sàn hoặc dầm phụ vuông góc với hai đầu dầm chính để làm giằng (dầm cấu tạo).
- Khung:
+ Khung là hệ kết cấu chịu lực thường gặp đối với nhà nhiều tầng và cao tầng, do các cột và dầm (thanh) liê kết với nhau tạo nên (gọi là khung hoàn toàn). Cũng có khi thay cột bằng tường chịu lực đỡ dầm (gọi là khung không hoàn toàn).
+ Dầm liên kết với cột tạo thành hệ kết cấu khung (liên kết có thể là ngàm cứng thì gọi là khung cứng, nếu là kiên kết khớp (mềm) thì gọi là khung khớp).
+ Nếu là các khung của nhà đặt theo chiều một chiều song song với nhau gọi là khung phẳng.
+ Nếu các khung được thiết kế cả hai chiều vuông góc và liên kết với nhau cùng chịu lực thì gọi là khung không gian.
- Sàn:
+ Là bộ phận kết cấu ngăn không gian trong nhà theo chiều đứng thành các tầng nhà, đồng thời chịu tải trọng của bản thân kết cấu và các hoạt tải chất lên mặt sàn như: Người, đồ đạc, thiết bị máy móc…
+ Sàn còn đóng vai trò lớn trong đảm bảo độ cứng không gian cho nhà.
+ Sàn gối lên tường hay dầm, cột (sàn nấm).
+ Đối với các công trình hiện đại kết cấu sàn thường làm bằng vật liệu bê tông cốt thép hay thép.
Ngoài các bộ phận chịu lực chính cả công trình như đã kể trên, ở các công trình xây dựng còn có các bộ phận khác như: Nền, mái nhà, cầu thang.
- Kết cấu chịu lực:
+ Kết cấu khung chịu lực là kết cấu mà tất cả các tải trọng thẳng đứng và ngang đều truyền qua dầm xuống cột rồi truyền xuống móng.
+ Cấu tạo của hệ kết cấu khung bao gồm: Các dầm, giằng và cột liên kết với nhau thành một hệ khung không gian vững cứng (vật liệu có thể là bê tông cốt thép, thép, gỗ,..)
+ Liên kết giữa dầm và cột  có thể là kiên kết khớp hoặc liên kết cứng, thường là liên kết cứng (bê tông đúc tại chỗ, thép hàn cứng hoặc khác với liên kết khớp).
+ Có thể thiết kế kết cấu khung hoàn toàn (tức là toàn bộ phận chịu lực của ngôi nhà và công trình đều do khung đẩm nhiệm, tường chỉ là bộ phận bao che ngăn cách, không chịu lực) hoặc thiết kế kết cấu khung không hoàn toàn (tức là trong một ngôi nhà có thể thiết kế kết cấu khung chịu lực kết hợp với tường chịu lực).
+ Đối với kết cấu khung hoàn toàn, tường chịu lực nén nên thường người ta sử dụng các loại gạch nhẹ, tầm tường lắp ghép bằng vật liệu nhẹ để giảm bớt trọng lựng của nhà và công trình.
+ Hệ kết cấu khung thương áp dụng cho các công trình có khẩu độ không gian tương đối lớn nhỏ, linh hoạt và cho các công trình cao tầng.
- Nguyên tắc tạo khung:
+ Cột của khung truyền tải trọng thẳng đứng của ngôi nhà từ trên xuống móng, bởi vậy đòi hỏi cột phải thiết kế gắn liền với móng và liên tục từ dưới lên đến mái (cột tầng trên chồng lên cột tầng dưới). Nếu cột tầng trên đặt lệch với cột tầng dưới, thì tại vị trí đó sẽ xuất hiện tải trọng tập trung trên dầm rất dễ gây nứt dầm sàn.
+ Đầu dầm phải được gối lên trên đầu cột, nếu có cốt thép thì cốt thép của dầm phải được neo vào thép cột.
+ Liên kết giữa dầm và cột có thể là liên kết cứng (toàn khối) hoặc liên kết khớp (lắp ghép).
+ Để đảm bảo độ ổn định và độ cứng chung cho tòa nhà, cần chú ý thiết kế giằng khung để tạo thành hệ không gian (do đó thường thiết kế luôn khung không gian).
+ Yêu cầu về kỹ thuật đối với khung:
+ Phải đảm bảo độ cứng và độ ổn định của khung (chọn vật liệu, liên kết giữa giằng và cột).
+ Dầm phải đảm bảo đủ tiết diện, chiều cao dầm, chịu lực cắt, lực uốn nganh do tải trọng bên trên.
+ Cột phải đảm bảo đủ tiết diện chịu lực nén, khả năng chịu lực uốn dọc và lực uốn ngang do tải trọng cả nhà và tải trọng của gió gây nên,
+ Có khả năng chống cháy tốt.
+ Chống xâm thực của môi trường.
6. Đặc điểm khi sập, đổ nhà và công trình:
6.1. Khái niệm sự cố sập đổ nhà và công trình
- Sự cố công trình là những hỏng vượt quá giới hạn an toàn cho phép làm cho công trình có nguy cơ sập đổ; đã sập đổ một phần hoặc toàn bộ công trình; hoặc công trình không sử dụng theo thiết kế.
- Sự cố sập đổ nhà và công trình là một dạng sự cố công trình trong đó xảy ra trường hợp nhà và công trình bị sập đổ một phần hoặc sập đổ hoàn toàn, gây thiệt hại vầ người và tài sản.
Khi xảy ra sự cố sập đổ nhà và công trình thường gây nên những hậy quả nghiêm trọng về người và tài sản. Nạn nhân thượng bị kẹt trong các cấu kiện bị sập đổ, dẫn đến công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khí khăn. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ phải huy động nhiều lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu người.
6.2. Nguyên nhân sập đổ nhà và công trình
Có rất nhiều các nguyên nhân gây ra sự cố sập đổ nhà và công trình, chẳng hạn như: Nguyên nhân gây sập đổ do thiết kế, do thi công, sử dụng công trình; nguyên nhân do cháy, nổ; nguyên nhân gây sập đổ do sự tác động của các yếu tố tự nhiên.
6.2.1. Nguyên nhân do sự tác động các yếu tố tự nhiên
Các hiện tượng như sét đánh, động đất, sóng thần, giông bão, lũ lụt, sạt lở có thể làm cho công trình bị sập đổ…Đó là trường hợp mà những tải trọng sinh ra bởi các yếu tố tự nhiên vượt quá khả năng chịu tải theo thiết kế của công trình dẫn tới sập đổ.
6.2.2. Nguyên nhân gây sập đổ do nổ
Khi xảy ra nổ ở các công trình sẽ phá hủy các bộ phận của công trình, đăc biệt là các kết cấu chịu lực chính của công trình làm cho công trình bị sập đổ.
6.2.3. Nguyên nhân gây sập đổ do cháy
Cháy, nổ ở nhà và công trình cũng là một trong những nguyên nhân gây nên sập đổ ở các công trình. Khi cháy sẽ sinh ra một nhiệt lượng lớn nung nóng các cấu kiện xây dựng, đến một thời gian nhất định sẽ làm cho các cấu kiện xây dựng, đến một thời gian nhất định sẽ làm cho các cấu kiện chịu lực chính của công trình bị biến dạng, mất khả năng chịu lực dẫn đến sập đổ bộ phận công trình hoặc sập đổ hoàn toàn công trình.
6.2.4. Nguyên nhân sập đổ do thiết kế, thi công xây dựng công trình
a, Nguyên nhân sập đổ do thiết kế
Khi thiết kế tính toán khả năng chịu lực của kiết cấu không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (Thiết kế công trình chưa xem xét đầy đủ các yếu tố về địa chất, khí hậu. tính toán sơ đồ lực chưa phù hợp với điều kiện thực tế…)
Sơ đồ tính toán không phù hợp với sơ đồ chịu lực thực tế: Trường hợp này xảy ra là do các giả thiết đơn giản hóa không đúng với trạng thái làm việc của kết cấu.
b, Nguyên nhân sập đổ do thi công
- Do thi công khong đúng với thiết kế. Kích thích tiết diện kết cấu không đảm bảo theo thiết kế có thể gây nên cá sự cố sập đổ công trình.
- Sập đổ do việc thi công các công trình liền kề (Khi thi công, xây dựng nhà và công trình có thể gây sập đổ, lún, nứt…công trình liền kề).
- Sập đổ do biện pháp thi công không đảm bảo.
- Trong giai đoạn thi công, nhà thầu không thực hiện đúng quy trình quy phạm kỹ thuật, dẫn đến sự cố sập đổ các công trình xây dựng.
- Thay đổi chức năng sử dụng của nhà và công trình cũng có thể gây ra những thay đổi về tải trọng.
- Trong quá trình sử dụng do sửa chữa, phá dỡ, thay đổi kết cấu, hình thức làm cho các kết cấu chịu lực giảm khả năng chịu lực dẫn đến sập đổ.
- Thời gian sử dụng vượt quá tuổi thọ của nhà và công trình.
- Khi công trình bị và đập sẽ tạo ra các tải trọng động, các tác động của ngoại lực vượt quá khả năng chịu lực của nhà và công trình gâp sập đổ bộ phận hoặc toàn bộ công trình. Chẳng hạn như: Do tại ô tô mất lái đâm vào công trình làm cho các bộ phận chịu lực chính của công trình bị mất khả năng chịu lực dẫn đến sập đổ bộ phận hoặc hoàn toàn công trình.
6.3. Các dấu hiệu báo động của sự sập đổ nhà và công trình
(1). Sự chuyển động của các tấm trang trí bên ngoài nhà.
(2). Sự chuyển động của bất kỳ sàn hay trần nhà.
(3). Cảm giác mềm (như bước trên bọt biển) khi đi trên mái nhà hay sàn nhà.
(4). Sự di chuyển của các bức tường phụ không trợ lực.
(5). Các cột hay tường bị lệch ra khỏi chiều thẳng đứng.
(6). Các xà, dầm nhà bị vặn xoắn ra khỏi sự ngay ngắn.
(8). Các bức tường bên ngoài xuất hiện các vết nứt.
(9). Những tiếng kêu răng rắc xuất hiện từ các bộ phận của cấu kiện xây dựng hay tòa nhà.
(10). Các bức tường bị khói hay nước rỉ qua, xâm nhập vào.
(11). Đám cháy lớn xuất hiện ở cùng 2 tầng trở lên mà không được dập tắt sau 20 phút.
(12). Những vụ nổ bên trong, tiếng động ầm ầm hoặc những luồng khói lớn phụt ra.
(13). Có những bồn lớn chứa chất lỏng cháy nằm trong khu vực đang xảy ra cháy to.
(14). Lửa đã lan đến nơi để máy bơm chữa cháy dùng trong hệ thống chữa cháy tự động.
(15). Mặt sàn nhà trở nên gồ ghề, không bằng phẳng, có các vết nứt lớn ở trên sàn hay lỗ thủng trên sàn nhà.
(16). Những tấm trần trang trí lớn bằng nhựa bị võng cong xuống hoặc những đèn chùm lớn rung động hay lắc đi lắc lại.
V. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CHỮA CHÁY TẠI CHỖ: (7)
1. Tổ chức lực lượng:
- Đội (tổ) phòng cháy và chữa cháy cơ sở : Trường Tiểu học Ngũ Phúc.
- Số lượng: 10 người. Được cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:  10 người. 
- Họ và tên người chỉ huy đội (tổ) phòng cháy và chữa cháy cơ sở: Đào Quốc Lập. Số điện thoại: 0888.559.869.
2. Tổ chức lực lượng thường trực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:
- Số người thường trực trong giờ làm việc: tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong cơ sở.
- Số người thường trực ngoài giờ làm việc: 01 người thường trực.
VI. PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ TẠI CHỖ: (9)
	STT
	Chủng loại phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Vị trí bố trí
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Bình khí chữa cháy MT3
	Bình
	25
	Các vị trí
	Tốt

	2
	Bình bột chữa cháy MFZ4
	Bình
	05
	Các vị trí
	Tốt

	3
	Đèn chiếu sáng sự cố
	Chiếc
	05
	Các vị trí
	Tốt

	4
	Đèn chỉ dẫn thoát nạn Exit
	Chiếc
	05
	Các vị trí
	Tốt

	5
	Nội quy, tiêu lệnh PCCC
	Bộ
	10
	Các vị trí
	Tốt

	6
	Xô nước
	Cái
	10
	Các vị trí
	Tốt

	7
	Chăn chiên
	Cái
	10
	Các vị trí
	Tốt

	8
	Búa tạ 
	Cái
	02
	Phòng BV
	Tốt

	9
	Kìm cộng lực
	Cái
	02
	Phòng BV
	Tốt

	10
	Xà beng
	Cái
	02
	Phòng BV
	Tốt

	11
	Túi sơ cứu y tế
	Túi
	02
	Phòng y tế
	Tốt

	12
	Đèn chiếu sáng cá nhân
	Cái
	10
	Các vị trí
	Tốt



B. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY
I. Phương án xử lý tình huống cháy phức tạp nhất:
1. Giả định tình huống cháy phức tạp nhất(9)
Thời gian xảy ra cháy: 09 giờ 00 phút
Điểm xuất phát cháy: Phòng Tin học tầng 02 cơ sở 1.
Chất cháy chủ yếu: Thiết bị điện tử, gỗ, nhựa tổng hợp,…
Nguyên nhân xảy ra cháy: Chập điện phát sinh tia lửa gây ra cháy.
Diện tích cháy: 15m2
Tính chất nguy hiểm cháy nổ, khả năng cháy lan: Chập điện bắt cháy vào các loại vật liệu dễ cháy gây cháy và ngọn lửa nhanh chóng bùng phát. Nhân viên trong cơ sở phát hiện thấy cháy đã tổ chức báo động. Diện tích đám cháy tăng nhanh do lượng chất cháy tập trung số lượng lớn, ngọn lửa lan truyền theo bề mặt các chất cháy.
Những yếu tố gây ảnh hưởng tác động lớn tới việc chữa cháy như: Nhiệt độ cao, nhiều khói, khí độc, sụp đổ công trình...
- Đánh giá tình huống xảy ra sự cố:
+ Tại thời điểm xảy ra sự việc, bên trong khu vực sự cố có 01 người mắc kẹt, bị thương nặng do chập điện gây ra.
+ Giáo viên, nhân viên trong cơ sở đã nhanh chóng sử dụng hệ thống loa nội bộ thông báo cho người trong cơ sở về sự cố để có hướng di chuyển đến nơi an toàn đồng thời hướng dẫn thoát nạn theo lối thoát nạn để thoát ra bên ngoài tuy nhiên do tâm lý không ổn định dẫn đến chen lấn, xô đẩy dẫm đạp lên nhau, có người bị ngã ngất xỉu.
+ Trong thời gian đầu bị vùi lấp dưới đống đổ nát, bị kẹt bởi các cấu kiện xây dựng nạn nhân rất đau đớn, bị hoảng loạn tinh thần, la hét, gọi to sau đó sẽ nhanh chóng đuối sức có thể dẫn đến ngạt xỉu, lúc này cần trấn an tinh thần cho nạn nhân.
+ Sự cố xảy ra yêu cầu lực lượng CNCH cơ sở nhanh chóng tiến hành cứu người bị nạn đồng thời báo ngay cho lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH qua số điện thoại 114 để đến tiến hành công tác cứu người bị nạn ra khỏi đống đổ nát.
2. Tổ chức triển khai chữa cháy: (10)
a. Nguyên tắc chung tổ chức thoát nạn cứu người, cứu tài sản:
- Công tác tổ chức thoát nạn, cứu người trong đám cháy với phương châm: “Ưu tiên Cứu người trước” được tổ chức song song trong quá trình tổ chức chữa cháy.
- Huy động mọi phương tiện cần thiết như: Khẩu trang, cáng cứu thương, ... phục vụ công tác cứu nạn và cứu người trong đám cháy. 
- Gọi điện khẩn cấp cho cơ quan cấp cứu Y tế số điện 115 tới ứng cứu đỗ ở vị trí thuận tiện và đưa người bị nạn tới bệnh viện gần nhất.
- Tổ chức người vận chuyển tài sản ra vị trí quy định.
- Tổ chức lực lượng bảo vệ an toàn tài sản đã cứu ra bên ngoài, đề phòng kẻ gian lợi dụng sơ hở lấy cắp tài sản.
[image: ]
       b. Nguyên tắc chung tổ chức chữa cháy:
- Hô hoán báo động cho mọi người biết địa điểm xảy ra cháy.
- Cắt điện khu vực xảy ra cháy. 
- Sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy.
- Gọi điện thoại 114 cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tới tổ chức chữa cháy.
- Làm nhiệm vụ trật tự xung quanh khu vực cháy.
- Gọi điện thoại cho lãnh đạo cơ sở biết khu vực xảy ra cháy.
- Báo, gọi điện thoại cho lực lượng Cảnh sát 113 và Công an xã tới hỗ trợ về công tác bảo vệ trật tự an ninh.
- Tổ chức đón và hướng dẫn xe chữa cháy.
- Tổ chức lực lượng và phương tiện PCCC của cơ sở để tổ chức chữa cháy.
- Hỗ trợ cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH theo sự phân công của chỉ huy chữa cháy, hướng dẫn nguồn nước chữa cháy, hỗ trợ triển khai đường vòi...
c. Kế hoạch tổ chức cứu chữa:
- Khi xảy cháy, nổ (Xe chữa cháy của lực lượng chuyên nghiệp chưa đến) thì Ban chỉ huy chữa cháy của cơ sở là người tổ chức, chỉ huy chữa cháy.
- Đội chữa cháy của cơ sở triển khai cứu chữa cụ thể như sau:
* Tổ thông tin: Do đồng chí trực nhân viên phụ trách.
Nhận được tin báo cháy, gọi điện thoại đến:
- Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp số: 114 
- Công ty điện lực báo cắt điện.
* Tổ bảo vệ: Do đồng chí trực nhân viên phụ trách.
- Nghe tín hiệu báo động tổ bảo vệ cắt điện khu vực xẩy ra cháy, triển khai chốt các trọng điểm, bảo vệ tài sản, phát hiện đám cháy mới báo cho đội chữa cháy.
- Đón xe chữa cháy, xe cứu thương, Công an xã Đại Đức đến làm nhiệm vụ, những người không có nhiệm vụ không cho vào khu vực cháy.
- Nắm tình hình, diễn biến của đám cháy cung cấp cho cơ quan điều tra.
* Tổ chữa cháy: Do đồng chí trực chỉ huy đội chữa cháy cơ sở phụ trách.
- Nghe tín hiệu báo động tổ chữa cháy tập trung theo sự phân công của chỉ huy đội chữa cháy: Sử dụng bình chữa cháy phun chất chữa cháy vào đám cháy. 
- Khi lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đến, chỉ huy đội phòng cháy chữa cháy cơ sở báo cáo tình hình, diễn biến của đám cháy, trao quyền chỉ huy cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, tiếp tục tổ chức lực lượng của cơ sở cùng tham gia chữa cháy.
* Tổ vận chuyển cứu thương: Do lực lượng cơ sở phân công.
- Nghe tín hiệu báo động, tổ vận chuyển cứu thương mang các dụng cụ cứu thương... tập trung tại khu vực xảy ra cháy, tổ chức cứu người bị nạn, bị thương trong chữa cháy, chuyển ra xe cấp cứu, trong đám cháy có khói, khí độc phải thông báo cho mọi người biết và có biện pháp phòng độc.
- Thông báo cho mọi người lối thoát nạn an toàn và các lối thoát nạn do lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH vừa tạo nên. 
- Tổ chức cứu tài sản chuyển giao cho bảo vệ trông giữ, tạo khoảng cách ngăn cháy.
- Tổ chức hậu cần phục vụ chữa cháy.
* Khắc phục hậu quả vụ cháy:
Chủ quản lý cơ sở tổ chức thực hiện những việc sau:
- Tổ chức cấp cứu ngay người bị nạn.
- Thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự an toàn xã hội.
- Nhanh chóng phục hồi hoạt động.
- Tổ chức rút kinh nghiệm hậu quả vụ cháy.
d. Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH có mặt để chữa cháy: 
* Khi lực lượng cánh sát PCCC&CNCH đến, người chỉ huy chữa cháy của cơ sở có trách nhiệm báo cáo vắn tắt đặc điểm diễn biến của đám cháy, chất cháy, khối lượng, khả năng, hướng phát triển, người bị nạn (nếu có), chất chữa cháy đã sử dụng...để lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH biết, tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ do chỉ huy của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH giao.
- Nội dung báo cáo:
+ Đám cháy phát triển tại: Phòng Tin học tầng 2 cơ sở 1.
+ Chất cháy chủ yếu trong cơ sở là: thiết bị điện tử, gỗ, nhựa tổng hợp,…
+ Số người mắc kẹt trong đám cháy: Không
+ Nguồn nước trong cơ sở phục vụ công tác CC: Hệ thống cấp nước trong cơ sở
+ Các hướng tiếp cận: hướng Tây, hướng Đông.
       3. Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy (11):
II. Phương án xử lý các tình hướng cháy đặc trưng: (13)
1. Tình huống 1:
1.1. Giả định tình huống cháy. 
        Cháy xảy ra vào khoảng nửa đêm tại phòng học số…. tầng 02 dãy nhà 8 phòng học (hướng nam), nhân viên bảo vệ của trường đã phát hiện cháy, lúc này ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ diện tích phòng, có thể sang phòng bên cạnh .
       Nguyên nhân gây cháy: Do buổi chiều sau khi hết giờ học, giáo viên quên không tắt các thiết bị tiêu thụ điện và cầu dao điện trong phòng cả ngày gây ra chập cháy dây điện xung quanh phòng gây ra cháy các bảng biểu bằng bạt, bàn ghế, giấy, sách vở học sinh. Do thời gian cháy tự do kéo dài không có người phát hiện kịp thời nên đám cháy tỏa nhiệt rộng gây đám cháy lớn nếu không chữa kịp thời có thể lan sang các phòng học khác.
        Chất cháy chủ yếu là bàn ghế và nhiều lượng giấy nên dễ bốc gây vỡ kính các cửa và lan ra các khu vực. Đám cháy vào nửa đêm và tạo ra một lượng lớn khói, trong đó có cả khói khí độc và làm cho khu vực mất điện gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy và công tác cứu người, cứu tài sản…
     1.2. Tổ chức triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
* Nhiệm vụ cụ thể:
         - Lực lượng PCCC cơ sở, khi phát hiện cháy phải nhanh chóng hô to “cháy, cháy”.
        - Sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ nhanh chóng dập tắt đám cháy.
        * Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, phải hình thành các tổ công tác như sau:
+ Tổ thông tin liên lạc, bảo vệ.
Xác định vị trí cháy, cúp điện và báo động cho toàn bộ cơ sở biết bằng khẩu lệnh, chuông báo cháy (Nếu có) và điện theo số 114 cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, báo ngay cho người quản lý cơ sở, Công an xã, Trung tâm cấp cứu 115 để cấp cứu người bị nạn (nếu có).
Chốt chặn tất cả các lối ra vào khu vực cháy không có người không có nhiệm vụ vào trong khu vực cháy. Bảo vệ an toàn tài sản của cơ sở, bảo vệ hiện trường sau khi vụ cháy được dập tắt.
+ Tổ di chuyển tài sản, hướng dẫn thoát nạn (huy động thêm các lực lượng khác nếu có thể).
Tập chung di chuyển các vật dụng là chất dễ cháy ra xa khu vực cháy nhằm tạo khoảng cách ngăn cháy lan. Nhanh chóng di chuyển tài sản có giá trị của cơ sở ra xa khu vực cháy, tập chung trước cơ sở và bảo vệ an toàn số tài sản được cứu ra.
Hướng dẫn số người trong vùng bị lửa đe dọa thoát ra khu vực an toàn, băng bó sơ cấp cứu ban đầu cho người bị ngạt khói và bị bỏng do cháy gây ra. Phối hợp với Trung tâm y tế 115 chuyển người bị thương đến bệnh viện.
+ Tổ xung kích chữa cháy.
Nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy xách tay, các phương tiện chữa cháy ban đầu để dập lửa, cô lập đám cháy không cho đám cháy phát triển lan sang các khu vưc lân cận. Hướng dẫn lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH và các lực lượng khác vào tiếp cận khu vực cháy.
1.3. Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH có mặt để chữa cháy. (12)
Báo cáo sơ bộ tình hình cháy, thông báo có người mắc kẹt tại địa điểm trong khu vực cháy (nếu có) và các điểm lấy nước, các hướng triển khai công tác cứu chữa và các hướng cháy đang lan của đám cháy, hỗ trợ lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH dập tắt đám cháy.
- Nội dung báo cáo:
+ Đám cháy phát triển tại: Phòng học số … tầng 2 khu nhà 8 phòng học (hướng nam) 
+ Chất cháy chủ yếu trong cơ sở là: Thiết bị điện, gỗ, giấy, nhựa tổng hợp,...  
+ Số người mắc kẹt trong đám cháy: 0
+ Nguồn nước trong cơ sở phục vụ công tác chữa cháy: Nguồn nước sạch trong cơ sở
+ Các hướng tiếp cận: Bắt đầu di chuyển từ cổng chính ra khu vực nhà 2 tầng 8 phòng hướng nam/ đi cầu thang lên tầng 2.
      1.4. Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.
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2. Tình huống 2:
2.1. Giả định tình huống cháy. 
        Cháy xảy ra vào khoảng nửa đêm tại phòng học số…. tầng 02 dãy nhà 12 phòng học (hướng đông), nhân viên bảo vệ của trường đã phát hiện cháy, lúc này ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ diện tích phòng, có thể sang phòng bên cạnh .
       Nguyên nhân gây cháy: Do buổi chiều sau khi hết giờ học, giáo viên quên không tắt các thiết bị tiêu thụ điện và cầu dao điện trong phòng cả ngày gây ra chập cháy dây điện xung quanh phòng gây ra cháy các bảng biểu bằng bạt, bàn ghế, giấy và sách vở học sinh. Do thời gian cháy tự do kéo dài không có người phát hiện kịp thời nên đám cháy tỏa nhiệt rộng gây đám cháy lớn nếu không chữa kịp thời có thể lan sang các phòng học khác.
        Chất cháy chủ yếu là nhựa và nhiều lượng giấy nên dễ bốc gây vỡ kính các cửa và lan ra các khu vực. Đám cháy vào nửa đêm và tạo ra một lượng lớn khói, trong đó có cả khói khí độc và làm cho khu vực mất điện gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy và công tác cứu người, cứu tài sản…
     2.2. Kế hoạch triển khai chữa cháy.
* Nhiệm vụ cụ thể:
- Lực lượng PCCC cơ sở, khi phát hiện cháy phải nhanh chóng hô to “cháy, cháy”.
- Sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ nhanh chóng dập tắt đám cháy.
* Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, phải hình thành các tổ công tác như sau:
+ Tổ thông tin liên lạc, bảo vệ.
Xác định vị trí cháy, cúp điện và báo động cho toàn bộ cơ sở biết bằng khẩu lệnh, chuông báo cháy (Nếu có) và điện theo số 114 cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, báo ngay cho người quản lý cơ sở, Công an thị trấn, Trung tâm cấp cứu 115 để cấp cứu người bị nạn (nếu có).
Chốt chặn tất cả các lối ra vào khu vực cháy không có người không có nhiệm vụ vào trong khu vực cháy. Bảo vệ an toàn tài sản của cơ sở, bảo vệ hiện trường sau khi vụ cháy được dập tắt.
+ Tổ di chuyển tài sản, hướng dẫn thoát nạn (huy động thêm các lực lượng khác nếu có thể).
Tập chung di chuyển các vật dụng là chất dễ cháy ra xa khu vực cháy nhằm tạo khoảng cách ngăn cháy lan. Nhanh chóng di chuyển tài sản có giá trị của cơ sở ra xa khu vực cháy, tập chung trước cơ sở và bảo vệ an toàn số tài sản được cứu ra.
Hướng dẫn số người trong vùng bị lửa đe dọa thoát ra khu vực an toàn, băng bó sơ cấp cứu ban đầu cho người bị ngạt khói và bị bỏng do cháy gây ra. Phối hợp với Trung tâm y tế 115 chuyển người bị thương đến bệnh viện.
+ Tổ xung kích chữa cháy.
Nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy xách tay, họng nước chữa cháy vách tường, các phương tiện chữa cháy ban đầu để dập lửa, cô lập đám cháy không cho đám cháy phát triển lan sang các khu vưc lân cận. Hướng dẫn lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH và các lực lượng khác vào tiếp cận khu vực cháy.
2.3. Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH có mặt để chữa cháy. (12)
Báo cáo sơ bộ tình hình cháy, thông báo có người mắc kẹt tại địa điểm trong khu vực cháy (nếu có) và các điểm lấy nước, các hướng triển khai công tác cứu chữa và các hướng cháy đang lan của đám cháy, hỗ trợ lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH dập tắt đám cháy.
- Nội dung báo cáo:
+ Đám cháy phát triển tại: Phòng học số … tầng 01  khu nhà 12 phòng học (hướng đông) 
+ Chất cháy chủ yếu trong cơ sở là: Thiết bị điện, gỗ, giấy, nhựa tổng hợp,...  
+ Số người mắc kẹt trong đám cháy: 0
+ Nguồn nước trong cơ sở phục vụ công tác chữa cháy: Nguồn nước sạch trong cơ sở
+ Các hướng tiếp cận: 
Hướng 1: Đi từ cổng chính/qua khu vực sân chơi/ lên tầng 2 khu nhà 2 tầng 12 phòng hướng đông.
Hướng 2: Đi từ cổng phụ khu bán trú
      2.4. Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy.
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3.  Tình huống 3:
3.1. Giả định tình huống cháy:
          - Thời gian xảy ra cháy: 12 giờ 30 phút
          - Điểm xuất phát cháy: Khu vực bếp nấu bán trú (Cơ sở 1)
         + Chất cháy chủ yếu: Ga, gỗ, nhựa, …..  
          + Nguyên nhân xảy ra cháy: do người nấu không chủ ý để xảy ra cháy.  .
          + Dự kiến đám cháy:  Cháy lan dần phòng kho, phòng ngủ, lan sang khu nhà đa năng, có thể cháy hết vật dụng bán trú và chập điện gây cháy nổ toàn khu vực trường.
         + Ban đầu đám cháy phát triển chậm. Nhưng do phát hiện chậm nên đám cháy đã lan và phát triển ra các khu vực xung quanh. Khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến thì đám cháy đã phát triển rộng.
3.2. Kế hoạch triển khai chữa cháy.
* Nhiệm vụ cụ thể:
        - Lực lượng PCCC cơ sở, khi phát hiện cháy phải nhanh chóng hô to “cháy, cháy”.
        - Sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để tiến hành dập tắt đám cháy.
       * Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, phải hình thành các tổ công tác như sau:
+ Tổ thông tin liên lạc, bảo vệ.
Xác định vị trí cháy, cúp điện và báo động cho toàn bộ cơ sở biết bằng khẩu lệnh, chuông báo cháy (nếu có) và điện thoại theo số 114 cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, báo ngay cho người quản lý cơ sở, Công an thị trấn, Trung tâm cấp cứu 115 để cấp cứu người bị nạn (nếu có).
Chốt chặn tất cả các lối ra vào khu vực cháy, không để người không có nhiệm vụ vào trong khu vực cháy. Bảo vệ an toàn tài sản của cơ sở, bảo vệ hiện trường sau khi vụ cháy được dập tắt.
+ Tổ di chuyển tài sản, hướng dẫn thoát nạn (huy động thêm các lực lượng khác nếu có thể).
Tập chung di chuyển các vật dụng là chất dễ cháy ra xa khu vực cháy nhằm tạo khoảng cách ngăn cháy lan. Nhanh chóng di chuyển tài sản có giá trị của cơ sở ra xa khu vực cháy, tập chung trước cơ sở và bảo vệ an toàn số tài sản được cứu ra.
Hướng dẫn số người trong vùng bị lửa đe dọa thoát ra khu vực an toàn, băng bó sơ cấp cứu ban đầu cho người bị ngạt khói và bị bỏng do cháy gây ra. Phối hợp với Trung tâm y tế 115 chuyển người bị thương đến bệnh viện.
+ Tổ xung kích chữa cháy.
Nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy xách tay, họng nước chữa cháy vách tường, các phương tiện chữa cháy ban đầu để dập lửa, cô lập đám cháy không cho đám cháy phát triển lan sang các khu vưc lân cận. Hướng dẫn lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH và các lực lượng khác vào tiếp cận khu vực cháy.
3.3. Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH có mặt để chữa cháy.
Báo cáo sơ bộ tình hình cháy, thông báo có người mắc kẹt tại địa điểm trong khu vực cháy (nếu có) và các điểm lấy nước, các hướng triển khai công tác cứu chữa và các hướng cháy đang lan của đám cháy, hỗ trợ lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH dập tắt đám cháy.
        - Nội dung báo cáo:+ Đám cháy phát triển tại: Bếp ăn bán trú
+ Chất cháy chủ yếu trong cơ sở là: Thiết bị điện, gỗ, nhựa tổng hợp, giấy, sợi, khí gas...  
+ Số người mắc kẹt trong đám cháy: 0
+ Nguồn nước trong cơ sở phục vụ công tác chữa cháy: Hệ thống cấp nước cơ sở
+ Các hướng tiếp cận: Đi từ cổng vào khu bán trú qua sân thể chất tiếp cận ngay hiện trường cháy.
3.4. Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy.
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C. BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY (14)
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D. THEO DÕI HỌC VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY (15)
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Kim Thành, ngày ….../ 10 /2024
NGƯỜI PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN  (16)

	
                         Ngũ Phúc, ngày 30 ./ 9/2024
NGƯỜI XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN(17)
[image: E:\NĂM HỌC 2024-2025\Chữ ký Đào Quốc Lập.jpg]
  



[bookmark: _GoBack]
HƯỚNG DẪN GHI PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY
	Chú ý: Mẫu phương án chữa cháy có thể co giãn số trang tùy theo mức độ nội dung cụ thể.
	(1) - Tên của cơ sở, thôn, ấp, bản, tổ dân phố, khu rừng, phương tiện giao thông cơ giới đặc biệt ghi theo tên giao dịch hành chính.
	(2) - Sơ đồ mặt bằng tổng thể: Cần thể hiện rõ kích thước, tên gọi, đặc điểm sử dụng của các hạng mục, nhà, công trình, đường giao thông, nguồn nước trong cơ sở; vị trí và kích thước đường giao thông; vị trí và trữ lượng các nguồn nước chữa cháy tiếp giáp xung quanh. (Có thể sử dụng khổ giấy lớn hơn A4)
Đối với cơ sở là nhà cao tầng phải có thêm sơ đồ mặt cắt đứng và mặt bằng tầng điển hình.
	(3) - Vị trí địa lý: Ghi sơ lược vị trí cơ sở nằm ở khu vực nào, cách trung tâm quận, huyện... bao nhiêu km; các công trình, đường phố, sông, hồ.... tiếp giáp theo bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc.
	(4) - Giao thông phục vụ chữa cháy: Ghi đặc điểm các tuyến đường chính phục vụ công tác chữa cháy.
	(5) - Nguồn nước chữa cháy: Thống kê tất cả các nguồn nước có thể trực tiếp phục vụ chữa cháy bên trong cơ sở và tiếp giáp với cơ sở như: bể, hồ, ao, sông, ngòi, kênh, rạch, trụ, bến lấy nước, hố lấy nước…, ghi rõ khả năng lấy nước vào các mùa, thời điểm trong ngày; chỉ dẫn vị trí, khoảng cách tới các nguồn nước ở bên ngoài.
	(6) - Tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc: Ghi rõ đặc điểm kiến trúc, xây dựng và bố trí các hạng mục công trình (số đơn nguyên, số tầng, bậc chịu lửa, diện tích mặt bằng, loại vật liệu của các cấu kiện xây dựng chủ yếu như tường, cột, trần, sàn, mái...; phân tích tính chất hoạt động, công năng sử dụng của các hạng mục công trình liên quan đến nguy hiểm cháy, nổ, độc, đặc điểm dây chuyền sản xuất, số người thường xuyên có mặt; nêu đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của các chất cháy chủ yếu: Loại chất cháy, vị trí bố trí, sắp xếp, số lượng, khối lượng, đặc điểm cháy, yếu tố độc hại khi cháy, khả năng cháy lan ra khu vực xung quanh.
	(7) - Tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ: Ghi rõ tổ chức (tổ hay đội), người phụ trách, số lượng đội viên phòng cháy chữa cháy và số người đã qua huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy, số người thường trực trong và ngoài giờ làm việc.
	(8) - Phương tiện chữa cháy của cơ sở: Ghi rõ chủng loại, số lượng, vị trí bố trí phương tiện chữa cháy (chỉ thống kê phương tiện chữa cháy đảm bảo chất lượng theo quy định).
	(9) - Nội dung giả định tình huống cháy phức tạp nhất: Giả định tình huống cháy xảy ra ở khu vực dễ dẫn đến cháy lan, tạo thành đám cháy lớn, phát triển phức tạp đe dọa hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng của nhiều người, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, đồng thời gây khó khăn, phức tạp cho việc chữa cháy mà cần phải huy động nhiều người và phương tiện mới có thể xử lý được. Cần giả định rõ thời điểm xảy ra cháy, nơi xuất phát cháy và chất cháy chủ yếu, nguyên nhân xảy ra cháy, thời gian cháy tự do và quy mô, diện tích đám cháy tính đến thời điểm triển khai chữa cháy của lực lượng tại chỗ; dự kiến xuất hiện những yếu tố gây ảnh hưởng tác động lớn tới việc chữa cháy như: Nhiệt độ cao, nhiều khói, khí độc, sụp đổ công trình...; dự kiến vị trí và số lượng người bị kẹt hoặc bị nạn trong khu vực cháy.
	(10) - Tổ chức triển khai chữa cháy: Ghi rõ nhiệm vụ của người chỉ huy, của từng người, từng bộ phận trong việc báo cháy, cắt điện, triển khai các biện pháp dập tắt đám cháy, chống cháy lan, hướng dẫn thoát nạn và tổ chức cứu người, cứu và di tản tài sản; đón tiếp các lực lượng được cấp có thẩm quyền huy động đến chữa cháy; đảm bảo hậu cần và thực hiện các hoạt động phục vụ chữa cháy khác; bảo vệ hiện trường và khắc phục hậu quả vụ cháy.
	(11) - Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy: Vẽ sơ đồ thể hiện rõ vị trí và kích thước đám cháy ở hạng mục của nhà, công trình hoặc khu vực cụ thể trong cơ sở; hướng gió chủ đạo; các vị trí bố trí triển khai lực lượng, phương tiện để dập cháy, chống cháy lan, hướng dẫn tự thoát nạn và tổ chức cứu người, di tản tài sản; hướng tấn công chính... (Các ký hiệu, hình vẽ trên sơ đồ thống nhất theo quy định).
	(12) - Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt để chữa cháy: Ghi rõ những nội dung nhiệm vụ mà người chỉ huy chữa cháy tại chỗ cần phải thực hiện, trong đó chú ý đến việc báo cáo tình hình về đám cháy, công tác chữa cháy đang tiến hành và những việc liên quan với người chỉ huy chữa cháy thuộc cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy khi người chỉ huy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đến đám cháy, nhiệm vụ tiếp tục tham gia chữa cháy và bảo đảm các điều kiện cần thiết nếu đám cháy có khả năng kéo dài.
	(13) - Phương án xử lý một số tình huống cháy đặc trưng: Giả định tình huống cháy xảy ra ở từng khu vực, hạng mục công trình có tính chất nguy hiểm về cháy, nổ khác nhau và việc tổ chức chữa cháy cũng khác nhau; các tình huống sắp xếp theo thứ tự "Tình huống 1, 2, 3…"; nội dung từng tình huống được ghi tóm tắt theo thứ tự và số lượng lực lượng, phương tiện của các bộ phận cần huy động và bố trí triển khai làm gì, ở vị trí nào; nội dung tóm tắt nhiệm vụ cơ bản của chỉ huy và đội viên ở các bộ phận trong cơ sở được huy động chữa cháy (Cách ghi tương tự như tình huống cháy phức tạp nhất và có sơ đồ chữa cháy kèm theo).
	(14) - Bổ sung, chỉnh lý phưong án chữa cháy: Ghi rõ trường hợp thay đổi có liên quan đến việc tổ chức chữa cháy nhưng chưa đến mức làm thay đổi cơ bản nội dung phương án chữa cháy. Trường hợp có thay đổi lớn cơ bản làm ảnh. hưởng đến nội dung phương án thì phải tiến hành xây dựng lại theo quy định.
	(15) - Theo dõi học và thực tập phương án chữa cháy: Ghi rõ việc đã tổ chức học và thực tập các tình huống cháy trong phương án, có sơ đồ bổ trí lực lượng, phương tiện đã thực tập và đính kèm vào phương án chữa cháy này.
	(16) - Chức danh người phê duyệt phương án chữa cháy.
	(17) - Chức danh người có trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy, đối với phương án chữa cháy thuộc thẩm quyền phê duyệt cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì người đứng đầu cơ sở ký tên, đóng dấu.
	(18) - Số phương án chữa cháy. 
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